
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2321212701 01/K23 Nguyễn Mậu Duy Lam 20/01/1997 K23PSU_QTH 3.00   3.00    K Đà Nẵng
Được PASS

 qua 4HP

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2226521091 03BS/D22 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/10/1992 D22YDH 1.65   2.33    2.00    TB Đà Nẵng

2 2227711626 04BS/D22 Nguyễn Ngọc Thông 21/03/1994 D22DLK-B 2.65   2.65    2.65    K Đà Nẵng

3 2226521163 05BS/D22 Lê Thị Phương Thảo 27/06/1992 D22YDH 3.33   2.00    2.67    K Quảng Nam

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 26275218000 01 /D26 Phạm Đức Anh 02/11/1994 D26YDH 3.65   3.65    XS Bắc Giang

2 26265218001 02 /D26 Phạm Thị Bé 20/01/1995 D26YDH 3.65   3.65    XS Đắk Lắk

3 26265218002 03 /D26 Võ Thị Cẩm 17/08/1990 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Nam

4 26275218003 04 /D26 Đinh Trường Diện 02/05/1995 D26YDH 4.00   4.00    XS Thừa Thiên Huế

5 26265218004 05 /D26 Hoàng Thị Thu Dung 25/10/1995 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Trị

6 26265218005 06 /D26 Trần Thị Hồng Duyên 25/06/1996 D26YDH 3.65   3.65    XS Phú Yên

7 26265218006 07 /D26 Nguyễn Thị Thu Hà 05/08/1985 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Ngãi

8 26265218007 08 /D26 Võ Thị Hậu 20/10/1996 D26YDH 4.00   4.00    XS Đà Nẵng

9 26265218008 09 /D26 Đặng Thị Hiền 02/12/1994 D26YDH 4.00   4.00    XS Bình Định

10 26265218009 10 /D26 Phạm Thị Hoa 22/04/1996 D26YDH 4.00   4.00    XS Đà Nẵng

11 26265218013 11 /D26 Nguyễn Thị Việt Linh 06/08/1996 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Trị

12 26275218014 12 /D26 Tôn Thất Minh 15/01/1997 D26YDH 3.65   3.65    XS Thừa Thiên Huế

13 26265218017 13 /D26 Trần Thị Ngọc 12/01/1993 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Nam

14 26265218016 14 /D26 Dương Thị Minh Ngọc 06/12/1994 D26YDH 3.33   3.33    G Khánh Hòa

15 26265218019 15 /D26 Nguyễn Thị Thúy Nhi 07/02/1996 D26YDH 3.33   3.33    G Quảng Trị

16 26265218020 16 /D26 Bùi Thị Phương Thảo 02/12/1991 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Nam

17 26265218022 17 /D26 Châu Thị Minh Thùy 09/01/1993 D26YDH 3.65   3.65    XS Khánh Hòa

18 26265218025 18 /D26 Trương Thị Trang 01/07/1997 D26YDH 4.00   4.00    XS Quảng Nam

19 26275218029 19 /D26 Nguyễn Đắc Tùng 14/10/1997 D26YDH 3.65   3.65    XS Quảng Nam

20 26275218028 20 /D26 Phan Văn Tùng 22/11/1991 D26YDH 2.33   2.33    TB Bắc Giang

21 26265218030 21 /D26 Bùi Thị Thanh Tuyền 07/02/1994 D26YDH 3.00   3.00    K Quảng Nam

22 26265218023 22 /D26 Nguyễn Trần Lệ Thùy 10/12/1991 D26YDH 2.33   2.33    TB Kon Tum

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2021

D22B - Liên thông

HỌ VÀ TÊN

K23 - Đại học

HỌ VÀ TÊN

D26- Liên thông

HỌ VÀ TÊN

ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D22, D26 HỆ LIÊN THÔNG và K23 HỆ ĐẠI HỌC 
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ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D22, D26 HỆ LIÊN THÔNG và K23 HỆ ĐẠI HỌC 

23 26265218032 23 /D26 Đinh Thị Thanh Xuân 06/04/1988 D26YDH 3.00   3.00    K Đà Nẵng

PHÒNG KHTC

Mai Hoàng Hải

KT. HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phùng Anh Quân

Tổng số:  27 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG ĐÀO TẠO
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